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Đề tài nghiệp vụ sư phạm tốt nghiệp
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Lời cảm ơn
Tôi xin cảm ơn quý thầy cô giáo trường Đại học sư phạm Hà Nội. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy giáo Đỗ Xuân Thảo đã trực tiếp tận tình chỉ bảo, giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.
Xin chân thành cảm ơn anh chị em đồng nghiệp đã hỗ trợ cho tôi để tôi hoàn thành đề tài “Vận dụng những nguyên tắc gắn việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy để tổ chức dạy: Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất. ( Từ loại - Lớp 3)”đúng thời hạn.
Với những kiến thức tiếp thu còn nhiều hạn chế. Vì thế, không tránh khỏi những sai sót trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, kính mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy giáo hướng dẫn, quý thầy cô giáo trường đại học Sư phạm Hà Nội,  cùng anh chị em đồng nghiệp để đề tài của tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
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Hà Nội, ngày 28/06/2010






  Người trình bày
PHẦN I : MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
Luyện từ và câu là một trong những phân môn quan trọng của Tiếng việt trong nhà trường phổ thông nói chung, ở tiểu học nói riêng. Luyện từ và câu có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh về vốn từ ngữ, nghĩa của từ đồng thời rèn luyện cho học sinh những kiến thức cơ bản về cú pháp của Tiếng việt. Thông qua phân môn này, học sinh có nhiều vốn từ, hiểu nghĩa nhiều từ và biết sử dụng kết cấu ngữ pháp của từ để diễn đạt ngôn ngữ bằng lời nói hoặc khi trình bày văn bản.
Nếu khi học tập ở tiểu học mà học sinh không nắm vững những kiến thức của phân môn luyện từ và câu thì quá trình sử dụng văn bản hoặc lời nói sẽ không có quy tắc dẫn đến người nghe (đọc) sẽ không hiểu được vần đề mà các em muốn diễn đạt. Xét về tầm quan trọng của phân môn này, giáo dục đã có nhiều sự thay đổi về nội dung chương trình cũng như phương pháp dạy học nhắm đáp ứng những kiến thức cơ bản cho học sinh thông qua môn học này.
Khi nghiên cứu về phân môn luyện từ và câu ở tiểu học, chúng ta phải nghiên cứu về hai lĩnh vực mà ngành giáo dục đã đổi mới đó là sự kết hợp giữa hai phân môn từ ngữ và ngữ pháp. Tuy được gộp thành một phân môn nhưng nội dung dạy học vẫn được tách rời ra hai thể loại riêng biệt.
- Từ ngữ có mục tiêu cung cấp vốn từ ngữ cho học sinh, giúp cho học sinh nắm cơ bản về từ, cấu tạo từ,…
- Còn ngữ pháp có mục tiêu cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về câu, cấu tạo câu và những đặc điểm của câu,…
Từ trước tới nay việc dạy học của giáo viên đối với phân môn luyện từ và câu nói riêng, các môn học ở tiểu học nói chung đều được thực hiện trên một hệ thống phương pháp thống nhất của ngành giáo dục là phương pháp dạy học “lấy giáo viên làm trung tâm”, giáo viên có nhiệm vụ truyền đạt kiến thức cho học sinh bằng hình thức giảng giải, đàm thoại,… còn học sinh có nhiệm vụ nghe giảng giải và ghi nhớ nội dung theo sự chỉ đạo của giáo viên. Nhưng kể từ năm 2002 ngành giáo dục của nước ta đã có sự thay đổi rất lớn trong công tác giáo dục đặc biệt là đổi mới nội dung sách giáo khoa và phương pháp dạy học. Về phương pháp dạy học đã được đổi mới theo hình thức “lấy học sinh làm trung tâm”, giáo viên chỉ là người tổ chức, hướng dẫn trong tiết dạy nhắm hỗ trợ cho học sinh khi các em nghiên cứu về bài học. 
Đây cũng là một trong những vấn đề đang còn nhiều bất cập xẩy ra trong ngành giáo dục, nhất là các vùng thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xét về mặt lý thuyết, phương pháp dạy học “lấy học sinh làm trung tâm” là một phương pháp có tính khả thi cao trong việc giúp cho học sinh phát huy tính sáng tạo, độc lập làm việc, phát triển cao về tư duy, tưởng tượng cho các em. Nhưng xét về mặt thực tiễn, để đạt được những yêu cầu trên của phương pháp này không phải là chuyện đơn giản, nhất là ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Học sinh đã quen với cách học “thầy giảng trò nghe” nên khi đổi mới một cách ồ ạt thì dẫn đến học sinh bị bỡ ngỡ từ chủ động tìm hiểu kiến thức đến thụ động không biết sáng tạo.
Đối với việc dạy luyện từ và câu nói chung, dạy từ ngữ nói riêng ở lớp 3 theo phương pháp đổi mới giáo viên không chỉ thực hiện bài dạy theo giáo án đã quy định săn mà cần phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng nội dung bài dạy, đối tượng học sinh để từ đó xây dựng một hệ thống bài dạy logic, làm cho học sinh hiểu bài một cách sâu sát hơn.
Chẳng hạn : Khi dạy bài “Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất”. Giáo viên không nên máy móc triển khái các bước đơn thuần của giáo án mà có thể vận dụng những nguyên tắc dạy học Tiếng việt để triển khai bài dạy một cách linh hoạt như nguyên tắc gắn việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy của học sinh.
Đối với nguyên tắc phát triển ngôn ngữ là chú ý đến ý nghĩa ngôn ngữ, nó được xây dựng từ quy luật chung là sự thống nhất của ngôn ngữ và tư duy. Còn nguyên tắc phát triển tư duy là giúp cho học sinh hiểu được ý nghĩa các đơn vị ngôn ngữ. Phải tạo cho học sinh nắm được nội dung các vấn đề cần nói và viết và biết thể hiện nội dung này bằng các phương tiện ngôn ngữ.
Xuất phát từ những suy nghĩ trên nên tôi đã chọn đề tài : “Vận dụng những nguyên tắc gắn việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy để tổ chức dạy: Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất. ( Từ loại - Lớp 3)” để làm nội dung nghiên cứu.
II. Mục đích đề tài: 
Khi tiến hành bài dạy về “Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất” thuộc từ loại lớp 3, chúng ta cần nắm vững các nguyên tắc dạy học Tiếng việt bởi nguyên tắc dạy học Tiếng là những điểm lý thuyết cơ bản, xuất phát để làm chỗ dựa cho việc lựa chọn nội dung, phương pháp, biện pháp và phương tiện, hình thức tổ chức dạy học.
Chính vì thế mà mục đích của đề tài này là nhằm khảo sát thực tế việc dạy học phân môn Luyện từ và câu ở lớp 3 trong bài dạy “ Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất”ø. Đánh giá chất lượng của học sinh trường tiểu học …………….. và phương pháp dạy của giáo viên trong quá trình dạy học mới như thế nào.
Từ đó tổ chức thực nghiệm các phương pháp dạy bài Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất dựa trên sự vận vụng những nguyên tắc gắn việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy nhằm mang lại hiệu quả cao trong bài dạy.. 
III/ Nhiệm vụ của đề tài:
Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu nội dung tổ chức dạy luyện từ và câu “Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất”ø ở học sinh lớp 3 qua một số biện pháp sau:
- Xây dựng cơ sở lý luận về việc dạy tổ chức dạy Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất của học sinh lớp 3.
- Khảo sát thực tiễn và đánh giá từ khảo sát. 
- Tổ chức thực nghiệm về nội dung dạy luyện từ và câu ở học sinh lớp 3A trường tiểu học …………...
- Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả học tập môn Tiếng việt nói chung và nâng cao hiệu quả của dạy – học luyện từ và câu ở lớp 3 nói riêng.
IV/ Phương pháp nghiên cứu.
Trong quá trình nghiên cứu tôi đã tiến hành sử dụng các nhóm phương pháp nghiên cứu sau: :
1) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:
- Phương pháp đọc sách và tài liệu :
- Phương pháp Xây dựng đề cương :
- Phương pháp xây dựng bản thảo :
- Phương pháp xây dựng bản chính:
2) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Phương pháp phân tích SGK, SGV :
- Phương pháp khảo sát :
Ngoài ra tôi còn sử dụng thêm một số phương pháp khác để phục vụ cho quá trình nghiên cứu của đề tài.
PHẦN II : NỘI DUNG
CHƯƠNG I : NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở TIỂU HỌC
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1) Cơ sở ngôn ngữ học: 
Ngôn ngữ học nói chung, Tiếng việt nói riêng có quan hệ mật thiết với phương pháp dạy học Tiếng việt. Từ mối quan hệ này có ý kiến cho rằng phương pháp dạy học Tiếng việt là ngôn ngữ học ứng dụng.Ngônngữ Tiếng việt tạo nêm nền tảng của môn học Tiếng việt và lô gic khoa học của ngôn ngữ quyết định lô gic môn học Tiếng việt. Phương pháp dạy học Tiếng việt phải phát hiện những quy luật riêng, đặc thù của dạy học Tiếng việt. Chính khoa học ngôn ngữ quy định đặc thù này.
Những hiểu biết về bản chất của ngôn ngữ, của Tiếng việt có vai trò quan trọng trong việc định ra các nguyên tắc, nội dung và phương pháp dạ học Tiếng việt. Ví dụ, từ bản chất tín hiệu của ngôn ngữ, dạy tiếng phải làm cho học sinh nắm được từng giá trị của ngôn ngữ, tính hệ thống của ngôn ngữ là cơ sở để xây dựng các bài tập yêu cầu học sinh tìm các yếu tố khi biết một yếu tố khác và quan hệ hoặc tìm quan hệ khi biết các yếu tố, nó cũng là cơ sở để cung cấp từ theo chủ đề ở tiểu học.
Các bộ phận của ngôn ngữ học có vai trò quan trọng việc xác định nội dung và phương pháp dạy học. Ngữ âm trong quan hệ qua lại với chữ viết là cơ sở của việc soạn thảo phương pháp dạy đọc viết cơ sở của việc hình thang kỹ năng đọc sơ bộ. Phương pháp tập viết dựa trên lý thuyết chữ viết. Những hiểu biết về từ vựng học cần thiết đối với việc tổ chức dạy từ trong nhà trường, là cơ sở để xây dựng những bài tập phong phú với từ đồng nghĩa, trái nghĩa với các nhóm từ theo chủ điểm từ nhiều nghĩa, những sắc thái nghĩa, những nét nghĩa biểu cảm của từ… từ pháp học và cú pháp học là cơ sở để tạo ra những biểu tượng về cấu trúc ngôn ngữ về hệ thống của nó. Kiến thức ngữ pháp được sử dụng để hình thành kỹ năng, kỹ xảo trong dạy chính tả và dấu câu. Ngữ pháp quan trọng cả trong dạy phát triển lời nói và nó bảo đảm quan hệ giữa các từ, cụm từ và việc viết câu đúng. Gần đây, trong phương pháp dạy tiếng người ta dựa nhiều hơn vào phong cách học. Ví dụ, ở tiểu học người ta dựa vào sự phân định ranh giới của ngôn ngữ hội thoại và ngôn ngữ viết để dạy nói cho học sinh lớp 1 câu thường được dùng để biểu đạt một sự tình gồm các nhân vật” xoay quanh sự tình được biểu đạt. Đảm đương chức năng biểu thị các vai nghĩa (các nhân vật) là danh từ (danh ngữ), biểu thị cốt lõi sự tình là các vị từ ø(động từ và tính từ). Chẳng hạn, trong các câu bà hái rau, gió thổi, ông ấy vẫn còn sống, các vai nghĩa chỉ chủ thể của hành động, quá trình, trạng thái (do các danh từ, bà, gió, ông ấy đảm nhận) đều xoay  quanh các vị từ hái, thổi, sống. Vì vậy, bên cạnh danh từ, động từ là một từ loại lớn, bao gồm một số lượng lớn các từ, giữ vai trò rất quan trọng trong việc cấu tạo để phục vụ hoạt động giao tiếp tư duy.
2. Cơ sở tâm lý giáo dục tiểu học:
Quan hệ của phương pháp dạy học Tiếng việt và tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học rất chặt chẽ. Không có kiến thức về quá trình tâm lý ở con người nói chung và trẻ em ở lứa tuổi tiểu học nói riêng thì không thể giảng dạy tốt và phát triển lời nói cho học sinh. Phương pháp dạy học Tiếng việt vận dụng rất nhiều kết quả tâm lý học đó là các quy luật tiếp thu tri thức, hình thành kỹ năng kỹ xảo. Thầy giáo cần biết, sản phẩm lời nói được sinh ra thế nào, khía niệm ngữ pháp ở trẻ ra sao…tâm lý học đưa ra phương pháp những số liệu cụ thể về quá trình nắm lời nói, về việc nắm ngữ pháp. Những nghiên cứu tâm lý học cho phép xác định mức độ vừa sức của tài liệu học tập.
Mối quan hệ của phương pháp dạy học Tiếng việt với tâm lý ngữ học càng được nổi rõ hơn. tâm lý ngữ học đem lại cho phương pháp những số liệu về lời nói như một hoạt động.
Dạy ngữ pháp ở tiểu học có thể chia ra làm hai phần, tương ứng với hai nội dung  ngữ pháp ở tiểu học: dạy lý thuyết ngữ pháp, khái niệm quy tắc ngữ pháp và dạy thực hành ngữ pháp.
Bài dạy khái niệm, quy tắc ngữ pháp lại được chia làm hai nhóm: dạy kiến thức quy tắc ngữ pháp ở lớp 2,3 và dạy lý thuyết ngữ pháp ở lớp 4,5. Tổ chức dạy kiến thức, quy tắc ngữ pháp ở lớp 2,3
Như trên đã nói, ở lớp 2,3, các kiến thức ngữ pháp mới chỉ được đưa ra cho học sinh làm quen với thuật ngữ, nêu lên một nhận xét chứ chưa hình thành khái niệm ngữ pháp. Do xác định ngữ pháp ở tiểu học là ngữ pháp thực hành nên chương trình chú trọng dạy quy tắc ngữ pháp chứ không đề cập nhiều đến vấn đề lý thuyết nhất là ở lớp 2, 3. Các khái niệm lý thuyết cũng thường được trình bày dưới dạng quy tắc ngữ pháp. Chúng ta cần làm rõ cách dạy quy tắc ngữ pháp bằng các bài dạy những quy tắc về câu- đơn vị trung tâm, xuyên suốt chương trình ngữ pháp ở lớp 2,3 và ngữ pháp tiểu học. Riêng về lớp 3 nội dung dạy học tập trung về nhận biết được động từ, tính từ trong một câu, một đoạn. Nhớ quy tắc viết hoa tên người và tên địa lý Việt Nam và nước ngoài. Nắm được quy tắc dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi. Nhận biết được một câu đơn và hai bộ phận chính: chủ ngữ, vị ngữ. Biết dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi đúng chỗ. Biết viết hoa tên người và tên địa lý Việt Nam và nước ngoài.
II. XÂY DỰNG CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1. Chương trình dạy ngữ pháp ở tiểu học.
Bản phân phốiá chương trình  ghi rõ từ ngữ và ngữ pháp được dạy kết hợp trong giờ tập đọc. Học thuộc lòng, chính tả và tập làm văn. Trong chương trình 120 tuần, ngữ pháp chỉ được dạy trong các môn học mà không có giờ riêng. Chương trình 165 tuần  và một 100 tuần có phân môn ngữ pháp, có giờ ngữ pháp riêng. Với tư cách là một phân môn độc lập, chương trình ngữ pháp được phân bố như sau:
Lớp 1. chưa có bài ngữ pháp.
lớp 2 và lớp 3 có bài ngữ pháp riêng. Ơû chương trình 165 tuần, ngữ pháp được dạy trong một tiết, gộp với bài từ ngữ  nhằm hệ thống hoá và ôn tập kiến thức ngữ pháp. Theo quy định, thời gian dành cho ngữ pháp là 15-20 phút.
Nội dung chương trình ngữ pháp lớp 2 gồm: nhận biết về câu, dấu chấm câu, bộ phận chính của câu, tiếng và chữ, tiếng và từ, chữ và chữ cái, danh từ tên chung và tên riêng( chỉ người, chỉ sông núi, tên xã, huyện, tỉnh, tên nước), viết hoa tên riêng, bảng chữ cái và thứ tự bảng chữ cái, 7 bài ôn tập cuối năm.
Nội dung chương trình ngữ pháp lớp 3: câu, cách đọc và cách viết câu. Câu đơn: hai bộ phận của câu đơn: chủ ngữ, vị ngữ. Dấu câu: dấu chấm xuống dòng, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu chấm cảm. Từ loại: danh từ, danh từ riêng, động từ, tính từ. Quy tắc  viết hoa danh từ riêng. 5 bài ôn tập.
1.3. Lớp 4, lớp 5: ngữ pháp có bài học độc lập, mỗi tuần một tiết. Cả năm có 33 tiết( chương trình 165 tuần ) và 20 tiết( chương trình 100 tuần)
Nội dung chương trình lớp 4 gồm:khái niệm Tiếng việt, tiếng phổ thông, chữ viết, câu, từ, tiếng, nguyên âm, phụ âm, các bộ phận của tiếng( phụ âm đầu, vần, thanh), âm, chữ cái, cấu tạo từ: từ đơn, từ ghép, từ láy, câu chia theo mục đích nói: câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm và dấu tương ứng, câu hội thoại, dấu gạch ngang, câu chia theo cấu trúc: câu đơn, thành phần chính của câu đơn: chủ ngữ, vị ngữ, danh từ, danh từ chung, danh từ riêng,danh từ cụ thể, danh từ trừu tượng, đại từ chỉ ngôi, động từ, động từ nội động, động từ ngoại động, động từ bị, được, có, tính từ, thành phần phụ của câu: trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ, ôn tập.
Nội dung chương trình ngữ pháp lớp 5:ôân tập các thành phần câu, hô ngữ, bộ phận song song, câu rút gọn, câu đặc biệt, câu ghép, các từ quan hệ, câu ghép đẳng lập, câu ghép chính phụ, cặp từ quan hệ, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm, dấu ngoặc đơn, 10 bài ôn tập.
Như vậy, chương trình ngữ pháp ở tiểu học bao gồm các kiến thức, quy tắc ngữ pháp và một số kiến thức ngữ âm học. Chương trình ngữ pháp ở tiểu học chủ yếu là ngữ pháp thực hành. Chương trình lấy việc dạy câu là trung tâm: bắt đầu từ câu và kết thúc cũng ở câu. Những từ loại cơ bản, các kiểu câu, dấu câu cũng được giới thiệu ở tiểu học. Chương trình dạy học sinh cuối cấp phải nắm được quy tắc nói, viết câu đơn, câu ghép thông thường, biết sử dụng các dấu câu.
Ơû lớp 2, 3 chương trình 100 tuần, bài ngữ pháp được dạy riêng trong từng tiết học, không chung với từ ngữ như chương trình 165 tuần. Cách một tuần lại có một bài ngữ pháp được dạy trọn vẹn trong một tiết. Nội dung chương trình  ngữ pháp 100 tuần cũng gồm các kiến thức và quy tắc như chương trình 165 tuần, chỉ khác vế sự phân lượng. Ơû lớp 2, 3 chương trình 100 tuần ngữ pháp được dạy 10 tiết, lớp 4, 5 được dạy 20 tiết.
Chương trình Luyện từ và câu lớp 3 gồm mỗi tuần 1 tiết và thực hiện xuyên suốt 35 tuần học :
	Tuần
Chủ điểm
	Nội dung

	1
Măng non
	Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

	2
Măng non
	Mở rộng vốn từ : Thiếu nhi

	3
Mái ấm
	So sánh. Dấu chấm

	4
Mái ấm
	Mở rộng vốn từ : Gia đình

	5
Tới trường
	So sánh

	6
Tới trường
	Mở rộng vốn từ : Trường học

	7
Cộng đồng
	Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

	8
Cộng đồng
	Mở rộng vốn từ : Cộng đồng

	9
	Ôn tập giữa kì

	10
Quê hương
	So sánh. Dấu chấm

	11
Quê hương
	Mở rộng vốn từ : Quê hương

	12
Bắc-Trung-Nam
	Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

	13
Bắc-Trung-Nam
	Mở rộng vốn từ : Từ địa phương

	14
Anh em một nhà
	Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

	15
Anh em một nhà
	Mở rộng vốn từ : Các dân tộc

	16
Thành thị và nông thôn
	Mở rộng vốn từ : Thành thị-nông thôn

	17
Thành thị và nông thôn
	Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

	18
	Ôn tập cuối kì I

	19
Bảo vệ tổ quốc
	Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào? 

	20
Bảo vệ tổ quốc
	Mở rộng vốn từ : Tổ quốc. Dấu phẩy

	21
Sáng tạo
	Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu?

	22
Sáng tạo
	Mở rộng vốn từ : Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi.

	23
Nghệ thuật
	Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏinhư thế nào?

	24
Nghệ thuật
	Mở rộng vốn từ : nghệ thuật. Dấu phẩy

	25
Lễ hội
	Mở rộng vốn từ : Nhân hoá. Cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao?

	26
Lễ hội
	Mở rộng vốn từ : Lễ hội. Dấu phẩy

	27
	Ôn tập giữa học kỳ II

	28
Thể thao
	Nhân hoá. Cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì?

	29
Thể thao
	Mở rộng vốn từ : Thể thao. Dấu phẩy

	30
Ngôi nhà chung
	Đặt và trả lời câu hỏi bằng gì. Dấu hai chấm.

	31
Ngôi nhà chung
	Mở rộng vốn từ : Các nước. Dấu phẩy

	32
Ngôi nhà chung
	Đặt và trả lời câu hỏi bằng gì?

	33
Bầu trời và mặt đất
	Nhân hoá

	34
Bầu trời và mặt đất
	Mở rộng vốn từ : thiên nhiên

	35
	Ôn tập cuối học kì II


2. Sách giáo khoa dạy ngữ pháp ở tiểu học.
Bài ngữ pháp  lớp 2, 3 được xen với các phân môn khác theo trật tự thời gian từng tuần học. Trong SHS, bài ngữ pháp được viết sau  các bài tập đọc, chính tả và từ ngữ, trước bài tập làm văn. Ơû lớp 4,5, SHS trình bày theo từng phân môn. Phân môn ngữ pháp được phân sau phân môn tập đọc, từ ngữ, trước phân môn chính tả, tập làm văn.
Trong SHS lớp 2, 3, những bài ngữ pháp có nội dung tri thức  mới đều trình bày một quy tắc hoặc nhận xét được đóng khung, yêu cầu học sinh ghi nhớ và một số bài tập nhận diện, thực hành quy tắc. Bài thực hành và ôn tập và câu hỏi và bài tập. Ơû lớp 2, phần lý thuyết chú trọng trình bày các quy tắc ngữ pháp. Các khái niệm ngữ pháp cũng bắt đầu  được đưa vào, mặc dầu tính khoa học còn thấp. Ở lớp 2 và lớp 3, nhiều lúc phần lý thuyết chỉ dừng ở mức cho học sinh làm quen với thuật ngữ bằng cách đối chiếu các hiện tượng ngôn ngữ và tên gọi tương ứng hoặc chỉ nêu một số nhận xét chứ chưa hình thành khái niệm ngữ pháp. Tính khoa học của các khái niệm được tăng dần lên ở các lớp trên. Trong phân môn ngữ pháp, tính chất đồng tâm của chương trình  không chỉ được thực hiện trong mối quan hệ giữa các cấp học mà ở ngay trong chính nội bộ chương trình tiểu học. Một khái niệm ngữ pháp được dạy nhiều lớp, càng ngày càng đi vào bản chất hơn.
Ơû lớp 4, 5 có hai kiểu bài: bài dạy kiến thức mới và bài ôn tập. Bài dạy chính thức gồm 2 phần : phần bài đọc trình bày dữ liệu chứa hiện tượng cần đọc , nội dung kiến thức và ghi nhớ được đóng khung.( phần bài đọc được tập hợp cả phần tìm hiểu nội dung và bài đọc của SGK từ năm học 1992-1993 về trước). Phần luyện tập là một tổ hợp bài  tập ở lớp và ở nhà. Kiểu bài ôn tập gồm phần những nội dung và ghi nhớ phần luyện tập, cũng có bài ôn tập chỉ có phần luyện tập.
Như vậy, dù được trình bày theo nhiều kiểu bài, dạy ngữ pháp ở tiểu học có hai phần việc: dạy các kiến thức, quy tắc ngữ pháp và thực hành ngữ pháp, luyện tập tức là tổ chức thực hiện các bài tập ngữ pháp.
Dạy ngữ pháp của cả ba chương trình và ba bộ sách đều hướng đến đạt trình độ tối thiểu về kỹ năng ngữ pháp (cả một số kiến thức ngữ âm) như sau:
Lớp 2: yêu cầu học sinh thuộc lòng bảng chữ cái, nhận biết được các tiếng trong một câu, danh từ chung, danh từ riêng trong một câu. Nhớ quy tắc cách viết hoa tên người  Việt Nam. Nhận biết được câu(mở đầu, kết thúc). Biết viết hoa đầu câu, dùng dấu chấm cuối câu, viết hoa tên riêng của người Việt Nam.
Lớp 3: Nhận biết được động từ, tính từ trong một câu, một đoạn. Nhớ quy tắc viết hoa tên người và tên địa lý Việt Nam và nước ngoài. Nắm được quy tắc dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi. Nhận biết được một câu đơn và hai bộ phận chính: chủ ngữ, vị ngữ. Biết dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi đúng chỗ. Biết viết hoa tên người và tên địa lý Việt Nam và nước ngoài.
Lớp 4:có hiểu biết đơn giản về các bộ phận của tiếng(phụ âm đầu, vần, thanh), phân biệt được nguyên âm, phụ âm. Nhận biết được các đại từ chỉ ngôi trong một câu, một đoạn, nhớ cách dùng từ chỉ ngôi trong giao tiếp. Nhận biết được trạng ngữ trong câu. Nắm được khái niệm về chủ ngữ, vị ngữ. Nhận biết được các kiểu câu chia theo mục đích diễn đạt( câu kể, hỏi, cảm, cầu khiến) và các dấu câu tương ứng. Biết dùng các dấu câu( dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm cảm) đúng với mục đích nói từng câu.
Lớp 5:nắm được các quy tắc dùng dấu hai chấm, dấu chấm phẩy, dấu ngoặc đơn,dấu gạch ngang. Nhận biết được bộ phận hô ngữ, bộ phận song song. Nhận biết được câu rút gọn, câu đặc biệt. Nhận biết được các kiểu câu ghép( có từ nối và không có từ nối; đẳng lập và chính phụ) và các cặp từ hô ứng cần dùng. Biết dùng các câu đã học đúng chỗ( đặc biệt là dấu hai chấm, dấu chấm phẩy, dấu ngoặc đơn, dấu gạch ngang).
2. Dạy của giáo viên :
Để tiến hành bài dạy ngữ pháp ở lớp 3, trước hết người giáo viên phải năm vững 4 nguyên tắc cơ bản :
a) Nguyên tắc gắn lí thuyết với thực hành: một là mọi quy luật cấu trúc và hoạt động của ngữ pháp chỉ được rút ra trên cơ sở nghiên cứu lời nói sinh động, những kinh nghiệm lời nói, kinh nghiệm sống đã có của học sinh. Hai là thống nhất giữa lý thuyết ngữ pháp và thực hành ngữ pháp với mục đích phát triển lời nói : việc phân tích ngữ pháp không có mục đích tự thân mà là pương tiện để nhận diện các đơn vị ngữ pháp, nắm chức năng của nhúng, từ đó sử dụng chung trong lời nói.
b) Nguyên tắc trực quan : nguyên tắc này được xây dựng dựa vào sự thống nhất giữa trừu tượng và cụ thể trong ngữ pháp. Đối tượng nghiên cứu trong ngữ pháp là từ ngữ, câu, thành phần câu,…do đó bên cạnh bảng biểu, sơ đồ, vật thật,…người ta vẫn thường quan niệm về đồng dùng trực quan trong giờ học, trực quan trong giờ dạy ngữ pháp phải được hiểu và trước hết phải được hiểu là sử dụng ngữ liệu (lời nói) trực quan-những bài văn, những câu, những từ.
c) Nguyên tắc tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh: việc quán triệt nguyên tắc tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong giờ dạy ngữ pháp ở tiểu học được thể hiện ở sự vận dụng phương pháp nghiên cứu khi tiến hành giờ dạy.
d) Nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất giữa ý nghĩa và hình thức ngữ pháp: đây là phương pháp có tính chất ngôn ngữ học. Nguyên tắc này được xây dựng dựa vào bản chất của khái niệm ngữ pháp và những khó khăn của học sinh tiểu học trong việc lĩnh hội nó.
Sau khi đã nắm vững các nguyên tắc dạy ngữ pháp giáo viên tổ chức tố việc dạy ngữ pháp. Tuy rằng kiến thức của ngữ pháp ở lớp 3 chỉ ở mức sơ giản các khái niệm lý thuyết cũng được trình bày dưới quy tắc ngữ pháp giáo viên phải là rõ nội dung bằng sự kết hợp và vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, phương pháp cũng như các hình thức tổ chức để làm nổi bật bài học, học sinh tiếp thu một cách nhanh nhất.
Chẳng hạn khi dạy bài “Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất.” Nội dung chính của bài này chỉ có 3 bài tập ở 3 dạng khác nhau nhưng đó là sự liên kết chặt chẽ từ cách tìm từ chỉ hoạt động, tính chất cho đến so sánh  giữa các hoạt động (so sánh) và cách ghép câu. Chính vì vậy nêus giáo viên không linh hoạt thì chức chắt sẽ triển khai nội dung một cách máy móc không sâu sát được.
Để có căn cứ đánh giá việc dạy của giáo viên về kiểu bài “Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất.” chúng tôi đã tiến hành khảo sát một bài soạn của giáo viên làm cơ sở đánh giá:
- Lớp : 3A, trường tiểu học ……….
- Tiết   : Luyện từ và câu
- Bài khảo sát : Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh (do cô Giáo Hoàng Thị Phương Thảo chủ nhiệm)
Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
I. Mục tiêu
- Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái

- Tiếp tục học về phép so sánh (so sánh hoạt động với hoạt động )
II. Đồ dùng
GV : Bảng lớp viết khổ thơ BT1, Bảng phụ viết ND BT3
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy                       Hoạt động của trò
	A. Kiểm tra bài cũ
- Làm BT 2 và 4 tiết LT&C tuần 11
- GV nhận xét, ghi điểm
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV nêu MĐ, YC của tiết học
2. HD HS làm BT
* Bài tập 1 / 98
- Nêu yêu cầu BT
- GV yêu cầu
- GV nhận xét
* Bài tập 2 / 98 + 99
- Nêu yêu cầu BT
- GV yêu cầu
- GV chấm bài
- Nhận xét bài làm của HS
* Bài tập 3 / 99
- Nêu yêu cầu BT
	- 2 HS lên bảng làm
- Nhận xét bạn
- HS nghe
- Đọc khổ thơ và trả lời câu hỏi
- HS làm nhẩm
- 1 em lên bảng, cả lớp làm bài vào vở
+ Lời giải :
a) Từ chỉ hoạt động : chạy, lăn
b) chạy như lăn tròn
- Đổi vở nhận xét bài làm của bạn
+ Trong các đoạn trích, những hoạt động nào được so sánh với nhau
- HS đọc thầm đoạn trích a, b, c suy nghĩ
- Trao đổi theo cặp, HS phát biểu
- HS làm bài vào vở
+ Lời giải
a) Con trâu đen chân đi như đập đất
b) Tàu cau vươn như tay vẫy
c) Xuồng con đậu quanh thuyền lớn như nằm quang bụng mẹ, húc húc như đòi bú tí

	- GV yêu cầu
- GV nhận xét
	+ Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A ghép với cột B thành câu
- HS làm nhẩm
- 3 em lên bảng, cả lớp làm bảng con
- Nhận xét bài làm của bạn
+ Lời giải :
- Những ruộng lúa cấy sớm đã trổ bông
- Những chú voi thắng cuộc huơ vòi chào khán giả
- Cây cầu làm bằng thân dừa bắc ngang dòng kênh
- Con thuyền cắm cờ đỏ lao băng băng trên sông


IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Biểu dương những HS học tốt
Nhận xét bài soạn :
- Ưu điểm : Qua khảo sát bài soạn của giáo viên, chúng tôi nhận thấy rằng giáo viên đã soạn đúng chương trình, giáo án được chia 2 phần rõ rệt, thể hiện được các hoạt động của giáo viênvaf học sinh. 
- Về kiến thức : 3 bài tập khác nhau trong bài soạn được giáo viên cung cấp đầu đủ về kiến thức tim các từ chỉ hoạt động, tính chất và hướng dẫn học sinh tìm hoạt động so sánh( bài tập 2) và cung cấp cho học sinh về cấu trúc câu thông qua hoạt động ghép các cụm từ ngữ để tạo thành câu đúng.
- Về kỹ năng : Học sinh đã tự mình biết tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái và từ đó hình thành được định nghĩa về từ chỉ hoạt động là động từ, từ chỉ trạng thái là tính từ.
Thái độ : Giúp cho học sinh có thái độ tích cực trong việc tìm hiểu về từ loại, biện pháp so sánh và cấu trúc câu. Từ đó tạo cho học sinh tâm trạng thoải mái, thích học môn Luyện từ và câu.
Các bước tiến hành trên một logic thống nhất, đồng thời giáo viên đã sử dụng các phương pháp dạy hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh.
- Tồn Tại : 
Giáo viên chưa phát huy được tính sáng tạo trong bài soạn, chưa vận dụng một cách linh hoạt của nội dung bài dạy tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái thông qua việc vận dụng những nguyên tắc gắn với việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy để học sinh tự tìm hiểu sâu về tính chất của từ (tính từ). Ngoài ra giáo viên chưa chuyển các hoạt động độc lập sang hoạt động tập thể tạo tính sáng tạo, tự tin trong việc tiếp thu kiến thức
3. Học của học sinh
Dạy ôn tập về từ chỉ hoạt động trạng thái là tiết học do học sinh đóng vai trò chủ đạo. Dựa vào nội dung bài học và hướng dẫn của giáo viên đưa học sinh tự tìm tìm ra các từ chỉ hoạt động, trạng thái và tìm ra các hình ảnh so sánh. 
Bài học là bước rèn luyện cơ bản về nội dung đã học, củng cố kiến thức về động từ. Đó cũng chính là nội dung về từ cần cung cấp cho học sinh. Học sinh cần ghi nhớ nội dung này. Chẳng hạn ở bài tập 1, học sinh phải xác định được hai vấn đề :
- Tìm ra được từ chỉ hoạt động của khổ thơ cho sẵn.
- Giải nghĩa được từ chỉ trạng thái, và chỉ ra sự so sánh bằng các hoạt động được nêu trong bài
Luyện tập xác định nội dung là phần trọng tâm của giờ dạy Ôn tập, phần này giúp học sinh củng cố và vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học trong những bài học đã qua. Các bài tập này có nhiệm vụ rèn luyện cho học sinh củng cố kiến thức về các động từ đã được học. Phần này học sinh vừa thực hiện nhiệm vụ củng cố kiến thức về tính chất của động từ, vừa củng cố phép so sánh có liên quan trong việc sử dụng động từ. 
Nhằm so sánh chất lượng học tập của học sinh giữa quá trình dạy học hiện thời của giáo viên với những phương pháp tổ chức theo hướng đổi mới của ngành, chúng tôi đã cho học sinh làm một bài kiểm tra về phần xác định động từ có trong đoạn văn :
Bài kiểm tra như sau :
Bài kiểm tra Luyện từ và câu, xác định động từ
- Tổng số học sinh trong lớp : 32 em
- Học sinh dân tộc thiểu số:  14 em
Đề bài : 
Câu 1: Em hay tìm các từ chỉ hoạt động có trong đoạn văn sau :
Những chú chim chiền chiện đang nhảy trên những luống cày tìm sâu bọ. Một vài bác chào mào cất tiếng hót líu lo, chị chích choè xoè cánh tập bài múa. Tất cả hoà vào không gian như tạo ra một ngày hội.
Câu 2: Trong đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau:
Con trâu đen lông mượt
Cái đầu nó vênh vênh vênh
Nó cao lớn lênh khênh
Chân đi như đập đất.
Sau khi học sinh làm xong, tôi đã tiến hành chấm bài, thống kê kết quả:
· Số bài viết đạt điểm 9 -10: 03 bài
· Số bài viết đạt điểm 7 - 8: 12 bài
· Số bài viết đạt điểm 5 - 6: 14 bài
· Số bài viết dưới điểm 5: 03 bài
Nhận xét kết quả khảo sát:
Qua bài kiểm tra Luyện từ và câu trên, chúng tôi nhận thấy :
+ Kỹ năng hiểu về từ chỉ hoạt động, trạng thái  của lớp 3A vẫn còn ở mức thấp, tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi chưa cao (mới có 02 bài dạt điểm 9, 01 bài đạt điểm 10), đặc biệt là vẫn còn 3 bài kiểm tra chỉ đạt điểm dưới trung bình (01 bài điểm 3 và 02 bài điểm 4). 
Qua nội dung bài kiểm tra đã khảo sát đã cho ta thấy việc tổ chức tiết dạy không vận dụng các nguyên tắc dạy học và các phương pháp tổ chức ắt tỷ lệ học sinh hiểu bài chưa cao. Có thể cố một số em hiểu về bài học đó nhưng khi ra một dạng thơ hay văn bản khác để cho các em tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái thì các em lại không làm được. Đó là cách hiểu bài rặp khuôn, máy móc. 
Việc kết quả khảo sát bài làm của học sinh chó thấy kết quả chưa cao ta không thể khẳng định là do giáo viên hoàn toàn hay do học sinh. Mà nguyên nhân chính ở đây là việc nghiên cứu thêm tài liệu hướng dẫn dạy ngữ pháp (các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức,…) của giáo viên chưa được đầu tư có chiều sâu. Giáo viên chỉ thực hiện nội dung theo sánh thiết kế bài dạy một cách máy móc và chưa có tính vận dụng.
 Nhưng một mặt trái của nó là khi triển khai một bài dạy có sự vận dụng các nguyên tắc dạy học, phương pháp dạy học theo hình thức đổi mới mà không nắm được tâm lý, tính cách của mỗi học sinh thì không những không phát huy được tính sáng tạo độc lập của học sinh mà còn gây ra những ức chế cho học sinh khi hoạt động.
Đây cũng là điều bất cập nhất hiện nay trong giáo dục mà không chỉ ở tại cơ sở trường học lo lắng mà nhiều cấp, nhiều ngành cũng đang đặt vấn đề chất lượng học tập của học sinh lên một chủ đề nóng hổi và cấp bách.
4/ Nguyên nhân :
Quá trình tìm tòi, nghiên cứu thêm các tài liệu, sách tham khảo để vận dụng thêm các nguyên tắc dạy học cụng như các phương pháp dạy học mới của giáo viên vẫn chưa được đầu tư đúng mức. Việc tổ chức tập huấn về phương pháp dạy học mới cho đội ngũ giáo còn quá ít, giáo viên chỉ được tập huấn chủ yếu là trên băng hình. Đối tượng học sinh còn quá nhỏ, thường quen với những cách học cũ (thầy giảng trò nghe và ghi nhớ) nên khi tiếp cận với cách học mới tự mình làm chủ kiến thức, cùng bạn thảo luận để tìm ra câu trả lời và báo cáo kết quả tập thể là điều hết sức bỡ ngỡ. Nhiều học sinh hiểu bài, trả lời được câu hỏi của giáo viên yêu cầu, nhưng lại không diễn đạt được do tâm lý, hoặc có em khi thảo luận không tự mình suy nghĩ mà chỉ dựa vào kết quả nghiên cứu của bạn rồi mới đồng ý theo.
“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” là một thành ngữ minh chứng cho việc tiếp thu về từ loại của ngữ pháp là rất khó. Nó đa dạng và có nhiều yếu tố phức tạp. Do vậy việc triển khai một tiết dạy có sự vận dụng đầy đủ các nguyên tắc, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học là không hề đơn giản mà phải nghiên cứu và xay dựng một cách nghiêm túc thì mới đạt được hiệu quả.
CHƯƠNG II : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
1. Vài nét về trường tiểu học ……………………:
Trường tiểu học ………………. là một trường đã được thành lập khá lâu, với hơn 400 học sinh. Đội ngũ giáo viên trên 22 người là những giáo viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và có lòng nhiệt huyết với nghề. Về cơ sở vật chất tuy chưa thật đầy đủ nhưng trường đã xây dựng được một hệ thống phòng học cơ bản gồm 20 phòng học, cùng với các thiết bị dạy học cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập đầy đủ.
Trường tiểu học ………………… là một đơn vị được sự quan tâm của Đảng uỷ và chính quyền địa phương, các ngành giáo dục, đã trang bị khá đầy đủ về phòng học, cơ sở vật chất cũng như các thiết bị phục vụ cho việc học tập của học sinh. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường đã giúp cho đội ngũ giáo viên ngày một vững mạnh trong nghiệp vụ chuyên môn của mình. Đội ngũ giáo viên của nhà trường vừa trẻ khoẻ lại có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cao. Bên cạnh đó mối quan tâm con cái của các bậc cha mẹ học sinh cũng là những yếu tố rất cần thiết trong công tác giảng dạy của nhà trường. Đó là điều kiện tốt nhất tạo cho các em khi tham gia học tập tại trường. Trong những gần đây, chuyên môn của nhà trường đã được đầu tư đúng mức, chất lượng giáo dục cho học sinh tiểu học ngày một được nâng cao rõ rệt, giáo viên đã bắt nhịp được với các phương pháp dạy học mới của ngành giáo dục
Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn trong quá trình dạy học dẫn đến chất lượng học sinh theo đại trà chưa cao như địa bàn của gia đình học sinh ở rải rác khắp nơi, đường sá khó đi lại, nhất là về mùa mưa. Đa số gia đình phụ huynh học sinh thuộc thành phần nông nghiệp, kinh tế nghèo nàn, bố mẹ có trình độ văn hoá thấp, nên việc đầu tư học tập cho con em còn chưa được quan tâm đúng mức. Đối tượng học sinh trong nhà trường không đồng đều (có cả học sinh người Kinh, cả học sinh dân tộc thiểu số) nên rất khó thực hiện các phương pháp dạy học mới theo hướng tích cực
2) Soạn giảng thực nghiệm:
Căn cứ trên tình hình thực tế của trường tiểu học ………………….. và những lý luận đã được nghiên cứu, kết hợp với khảo sát về bài dạy của cô giáo cô Giáo Hoàng Thị Phương Thảo dạy lớp 3A. Tôi xin trình bày một bài soạn thực nghiệm theo hình thức vận dụng những nguyên tắc gắn việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy để tổ chức dạy: Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất để tiến hành tổ chức thực nghiệm tại trường tiểu học ……… nhằm đánh giá chất lượng của học sinh giữa vận dụng những nguyên tắc gắn việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy với hình thức tổ chức dạy học hiện thời của nhà trường. 
- Bài khảo sát : Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. (do cô Giáo Triệu Thị Thuý chủ nhiệm)
I. Mục đích yêu cầu :
- Ôn tập về từ chỉ hoạt động trạng thái.
- Giúp cho học sinh ôn lại về những từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong các câu văn, đoạn văn.
- Tiếp tục học về phép so sánh.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng lớp viết sẵn các khổ thơ bài tập 1
- Giấy khổ to viết bài giảng bài tập 2
- Viết nội dung bài tập 3
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài tập giáo viên nêu yêu cầu:
+ Tìm từ chỉ sự vật ở quê hương
+ Tìm từ chỉ tình cảm đối với quê hương 
	- 2 Học sinh lên bảng làm bài
+ Từ : Cây đa, giếng nước
+ Gắn bó, nhớ thương

	- Giáo viên nhận xét, ghi điểm
	

	B. Dạy bài mới:
	

	1. Giới thiệu bài: ghi tên bài
	

	Hoạt động 1: (Làm việc theo nhóm)  Hướng dẫn học sinh làm bài tập: 
	

	-  Bài tập 1: Giáo viên yêu cầu HS tổ chức nhóm 4 để thảo luận và trả lời câu hỏi bài tập 1.
- GV theo dõi các nhóm làm việc (có thể gợi mở cho những nhóm gặp khó khăn
	-Học sinh tổ chức thành nhóm 4, bầu trưởng nhóm đê chuẩn bị thảo luận và làm bài tập 1.
Bài tập 1: Đọc đoạn thơ và trả lời 2 câu hỏi :
+ Tìm các từ chỉ hoạt động trong đoạn thơ trên
+ Hoạt động chạy của những chú gà con được miêu tả bằng cách nào?
- Các nhóm tiến hành thảo luận.

	- Gọi các nhóm trình bày kết quả.
- Gọi các nhóm khác nhận xét đánh giá
- Sau đó giáo viên đọc lại câu thơ có hình ảnh so sánh và nhấn mạnh:
	- Các nhóm báo cáo kết quả
+ Từ chỉ hoạt động : chạy, lăn
+ Chạy như lăn tròn
- Các nhóm khác nhận xét đánh giá

	Hoạt động “chạy” của chú gà con được so sánh với hoạt động “lăn tròn” của những hòn tơ nhỏ.
	- Học sinh lắng nghe, rút kinh nghiệm

	- Đây là một cách so sánh mới : So sánh hoạt động với hoạt động. Cách so sánh này giúp ta cảm nhận được hoạt động của những chú gà con thật đáng yêu.
	

	Hoạt động 2: (Làm việc nhóm) 
Bài tập 2: Gọi học sinh chuyển nhóm mới, thảo luận bài tập 2
	- Học sinh chuyển nhóm và thảo luận bài tập 2.

	- Giáo viên nhận xét, nhắc nhở lại ngắn gọn hình ảnh so sánh để thấy cách so sánh đó làm rõ thêm hoạt động của con vật, sự vật trong câu.
	- Học sinh  trao đổi, thảo luận.
- Học sinh làm bài theo lời giải đúng

	Sự vật, con vật
	Hoạt động
	Từ so sánh
	Hoạt động

	a. Con trâu đen
	(Chân) đi
	Như
	Đập đất

	b. Cây cau
	Vươn
	Như
	(Tay) vẫy

	c. Xuồng con
	 Đậu (quanh xuồng lớn.
- Húc (vào xuồng mẹ)
	Như
Như
	Nằm (quanh bụng mẹ)
Đòi (bú tí)

	Hoạt động 3: (làm việc cả lớp) Hướng dẫn làm bài tập 3:
	

	- Giáo viên  nêu yêu cầu của bài tập
	- Học sinh đọc nhẩm bài tập 3

	- Giáo viên dán 3 tờ phiếu đã viết nội dung bài, mời 3 học sinh lên bảng thi nối đúng, nhanh
	- 3 học sinh lên bảng thi nối đúng, nhanh:
+ Những ruộng lúa cấy sớm ( 
đã trổ bông
+ Những chú voi thắng cuộc( 
Huơ vòi cháo khán giả
+ cây cầu làm bằng thân dừa (
Bắc ngang dòng kênh

	- Giáo viên nhận xét ghi điểm.
	+ Con thuyền cắm cờ đỏ (
Lao băng băng trên sông
- Học sinh nhận xét bài làm của bạn

	3. Củng cố và dặn dò:
	

	Hệ thống bài- liên hệ giáo dục
	

	Về nhà học thuộc các bài tập đã làm
	

	Giáo viên nhận xét tiết học
	


3) Khảo sát học sinh:
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và tổ chức thực nghiệm tại lớp 3A của trường tiểu học ……….về việc vận dụng vận dụng những nguyên tắc gắn việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy để tổ chức dạy: Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất. Chúng tôi tiếp tục khảo sát học sinh lần 2 nhằm đánh giá kết trên như thế nào bằng cách cho các em làm một bài kiểm tra:
Bài : XÁC ĐỊNH TỪ LOẠI ĐỘNG TỪ
Đề bài : 
Câu 1: tìm những động từ có trong câu thơ sau :
Đi xa bố nhớ bé mình
Bên bàn cặm cụi tay xinh chép bài
Bặm môi làm toán miệt mài
Khó ghê mà chẳng chịu sai bao giờ
Câu 2: trong đoạn thơ sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau?
Cao cao, cao mãi
Tàu vươn giữa trời
Như tay ai vẫy
Hứng làn mưa rơi
Câu 3: Điền những từ ngữ thích hợp (vươn, lao, nhảy) vào dấu chấm:
· Những tàu dừa………………trong gió
· Chiếc Ca nô ……………… trên dòng dông 
· Chú cún con ……………… lên mừng rỡ đón bé Hà
Sau khi khảo sát chúng tôi đã thống kê chất lượng làm bài tập từ loại động từ của học sinh như sau :
- Tổng số học sinh của lớp 3A tham gia : 32 em
· Số bài viết đạt điểm 9 -10: 5 bài
· Số bài viết đạt điểm 7 - 8: 15 bài
· Số bài viết đạt điểm 5 - 6: 12 bài
· Số bài viết dưới điểm 5: 0 bài
4) Phân tích kết quả thực nghiệm:
Như vậy qua tổ chức thực nghiệm về việc vận dụng những nguyên tắc gắn việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy để tổ chức dạy: Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất cho học sinh lớp 3. Chúng tôi đã thực hiện một số hình thức dạy học sau :
- So với bài soạn trước của giáo viên, Bài soạn thực nghiệm đã hướng học sinh vào một phương pháp làm việc độc lập, có chủ định, cùng với bạn trao đổi tìm hiểu và tìm từ chỉ hoạt động trong bài tập 1 (Gv đã vận dụng nguyên tắc phát triển ngôn ngữ và hình thức hoạt động tự rèn luyện tính sáng tạo và tư duy có sự hướng dẫn của giáo viên)
- Trước đây giáo viên trình bày khá nhiều chi tiết trong các bước dạy như giáo viên nêu câu hỏi rồi lại yêu cầu học sinh đọc lại câu hỏi, làm như thế vừa mất thêm thời gian vừa làm loãng suy nghĩ của học sinh. Vì thế nội dung bài soạn thực nghiệm được lược bớt những chi tiết khó hiểu so với bài soạn của giáo viên đã khảo sát. Tốc độ làm việc của học sinh được nâng lên, giáo viên không làm việc nhiều, giảng nhiều mà học sinh vẫn nắm nội dung sâu sắc.
- Nội dung câu trả lời được trình bày trong giáo án nhằm hỗ trợ tình huống xác định sai của học sinh
- Hình thức tổ chức hoạt động nhóm 4 có hai tác dụng : thứ nhất làm cho học sinh phấn khởi để tham gia thi đua một cách tích cực, thứ hai giúp cho học sinh nhanh thuộc bài và biết tư duy nội dung câu hỏi, thứ ba tăng thêm tình đoàn kết trong học sinh (em biết tìm từ hướng dẫn, hỗ trợ em chưa biết)
 Về khảo sát bài kiểm tra ở học sinh lớp 3A trường tiểu học ………….. lần này, chúng tôi thấy được sự thay đổi rõ rệt trong kết quả khảo sát. So sánh với kết quả khảo sát ba đầu thì số học sinh hiểu về động từ và tìm từ nhanh hơn trước. Tuy số lượng chưa nhiều nhưng có thay đổi theo hướng tăng lên. Đây là một điểm quan trọng xác định hiệu quả của việc vận dụng những nguyên tắc gắn việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy trong dạy luyện từ và câu. 
PHẦN III :  KẾT LUẬN
1) Kết luận của đề tài :
Qua kết quả khảo sát từ thực tế việc tổ chức dạy học trong phân môn “Luyện từ và câu” ở trường tiểu học và quá trình tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu về biện pháp tổ chức dạy ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái, tính chất cho học sinh lớp 3, tôi nhận thấy rằng việc dạy ngữ pháp cho học sinh tiểu học là một công việc không hề đơn giản bởi vốn từ ngữ của của đất nước ta vô cùng phong phú, nghĩa của từ cũng đa dạng, các loại từ, từ loại rất phức tạp. Bên cạnh đó, đối tượng học sinh tiểu học còn ngây thơ, vốn từ các em còn nghèo nàn, sự tiếp thu về kiến thức từ vựng, ngữ pháp còn có nhiều bất cập. Mặt khác, đối với giáo viên tiểu học, vốn từ ngữ cũng còn hạn chế chủ yếu là dựa vào vốn từ trong sách giáo khoa. Đồng thời các phương pháp dạy học theo hình thức đổi mới dưới dạng lấy học sinh làm trung tâm thì giáo viên và học sinh cũng còn bỡ ngỡ, đặc biệt là việc vận dụng nhiều nguyên tắc, phương pháp dạy học theo chương trình mới. Đó chính là những nguyên nhân chính dẫn đến chất lượng đại trà của học sinh chưa cao khi học Luyện từ và câu.
Qua kết quả khảo sát ở trường tiểu học …………. cho thấy chất lượng khảo sát học sinh về kiểu bài ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái còn ở mức trung bình. Nguyên nhân của kết quả này cũng phục thuộc vào nhiều yếu tố mà tôi đã trình bày ở trên. Nhưng khi tôi đã tổ chức thực nghiệm tại lớp 3A và cho thấy kết quả hiểu bài của học sinh đã được nâng lên rõ rệt. Điều đó có thể khẳng định rằng một trong những nguyên nhân quan trọng của dạy học Luyện từ và câu kiểu bài ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái là sử sử dụng các phương pháp dạy học.
Việc tiếp cận với phương pháp dạy học theo hướng tích cực của giáo viên trường tiểu học …………… còn có nhiều khó khăn. Nhưng tôi tin rằng với những kiến thức đã có kết hợp với quá trình học hỏi và tình yêu thương học trò nhiệt huyết với nghề nghiệp thì chắc chắn chất lượng học sinh ngày càng được nâng lên tầm cao với yêu cầu giáo dục.
Qua nghiên cứu lý luận cũng như vừa tổ chức thực nghiệm bài soạn, kết hợp với kiểm tra chất lượng học sinh chúng ta có thể kết luận rằng việc dạy học Luyện từ và câu theo hình thức vận dụng những nguyên tắc gắn với việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy trong dạy học bài ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái, tính chất là một biện pháp giáo dục có hiệu quả, tôi tin rằng nếu giáo viên cần quan tâm nhiều hơn và nghiên cứu đầu tư một cách có chất lượng phương pháp này thì kết quả dạy học sẽ được thay đổi.
2. Đề xuất kiến nghị :
2.1) Đối với nhà trường :
- Thường xuyên quan tâm đến chất lượng dạy học của giáo viên và học tập của học sinh để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn trong quá trình dạy học, phát triển dần chất lượng khá giỏi của nhà trường
- Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia các lớp học chuyên đề, bồi dưỡng. v.v…nhất là tập huấn về phương pháp dạy học theo hướng đổi mới để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. 
- Trang bị đầy đủ các thiết bị và đồ dùng dạy học để giáo viên kịp thời tiếp cận và triển khai bài dạy đúng chương trình và phát huy tính sáng tạo trong dạy học nhất là các thiết bị có liên quan đến dạy giáo án điện tử.
2.2) Đối với giáo viên :
- Tham gia tích cực tập huấn chuyên đề về phương pháp dạy học và biện pháp tổ chức dạy học đối với học sinh để củng cố trình độ nghiệp vụ của bản thân.
- Thường xuyên học tập, không ngừng tìm hiểu tiếp cận với các phương tiện dạy học hiện đại để tạo cho mình một thương hiệu, vừa nâng cao chất lượng học tập của học sinh vừa chứng tỏ được trình độ sư phàm trước cha mẹ học sinh cũng như bạn bè đồng nghiệp.
- Quan tâm nhiều hơn đến học sinh trong lớp mình trực tiếp giảng dạy, thường xuyên theo dõi chất lượng học tập của các em, nhằm tìm ra những sai sót để có biện pháp uốn nắn kịp thời giúp cho các em có kiến thức cũng như tinh thần để học tốt môn khác.
- Phối hợp chặt chẽ với gia đình phụ huynh học sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham gia học tập đầy đủ.
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1. Lê A, Lê Phương Nga, Đỗ Xuân Thảo, Lê Hữu Tỉnh, Đặng Kim Nga – Giáo trình phương pháp dạy học Tiếng việt 1. trường đại học sư phạm Hà Nội 2006
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	I. KIẾN THỨC
(6 điểm)
	1.1. Xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức và kỹ năng, nội dung cơ bản, trọng tâm của bài dạy.
1.2. Giảng dạy kiến thức cơ bản kiến thức, có hệ thống.
1.3. Nội dung dạy học đảm bảo giáo dục toàn diện (về thái độ, tình cảm, thẩm mỹ).
1.4. Nội dung dạy học cập nhật những vấn đề xã hội, nhân văn gắn với thực tế, đời sống xung quanh của học sinh.
1.5. Nội dung dạy học phù hợp với tâm lý lứa tuổi, tác động tới các đối tượng, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh lớp ghép (nếu có).
1.6. Khai thác nội dung dạy học nhằm phát triển năng lực học tập của học sinh.
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	II. KỸ NĂNG
SƯ PHẠM
(8 điểm)
	2.1. Dạy học đúng đặc trưng bộ môn, đúng loại bài (lý thuyết, luyện tập, thực hành, ôn tập…)
2.2. Vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với các đối tượng theo hướng phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.
2.3. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và theo hướng đổi mới.
2.4. Xử lý các tình huống sư phạm phù hợp đối tượng và có tác dụng giáo dục.
2.5. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể cả ĐDDH tự làm thiết thực, có hiệu quả.
2.6. Lời giảng mạch lạc, truyền cảm; chữ viết đúng, đẹp; trình bày bảng hợp lý.
2.7. Phân bố thời gian đảm bảo tiến trình tiết dạy, đạt mục tiêu của bài dạy và phù hợp với thực tế của lớp học.
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	III. THÁI ĐỘ
SƯ PHẠM
(8 điểm)
	3.1. Tác phong sư phạm chuẩn mực, gần gũi, ân cần với học sinh.
3.2. Tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh.
3.3. Kịp thời giúp đỡ học sinh có khó khăn trong học tập, động viên để mỗi học sinh đều được phát triển năng lực học tập.
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	IV. HIỆU QUẢ
(3 điểm)
	4.1. Học sinh nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành.
4.2. Học sinh tích cực chủ động tiếp thu bài học, có tình cảm, có thái độ đúng.
4.3. Tiến trình tiết dạy hợp lý, nhẹ nhàng; các hoạt động học tập diễn ra tự nhiên, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học
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	CỘNG :
	20
	


XẾP LOẠI TIẾT DẠY :
· Loại tốt : 18 – 20 (Không có tiêu chí nào bị điểm 0)
· Loại khá : 14 – 17.5 (Không có tiêu chí nào bị điểm 0)
· Loại trung bình : 10 – 13.5 (Các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2, và 4.1 không bị điểm 0)
· Loại chưa đạt : dưới 10 (Hoặc một trong các tiêu chí : 1.2, 2.1, 3.2, và 4.1 bị điểm 0)
Điểm tiết dạy :
Xếp loại :
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